Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

	TRƯỜNG THCS VẠN THẮNG
TỔ  KHTN 2
Họ và tên giáo viên: 
Đỗ Thị Thu Hồng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thìn
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
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I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	STT
(Tiết)
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(3)
	Địa điểm dạy học
(3)

	HỌC KÌ I

	1
	Bài mở đầu: Phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN (Tiết 1)
	5

	
Tuần 1
	
- Các dụng cụ đo lường, giá đỡ thí nghiệm
- Cổng quang điện, đồng hồ điện tử hiện số
- Máy chiếu hoặc tivi
	


Phòng bộ môn 

	2
	Bài mở đầu: Phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN (Tiết 2)
	
	
	
	

	3
	Bài mở đầu: Phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN (Tiết 3)
	
	
	
	

	4
	Bài mở đầu: Phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN (Tiết 4)
	
	
	
	

	5
	Bài mở đầu: Phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN (Tiết 5)
	
	
	
	Phòng bộ môn

	6
	Bài 1: Nguyên tử (Tiết 1)
	4
	
Tuần 2
	- Bìa carton, giấy màu vàng, viên bi nhựa to màu đỏ, viên bi nhựa nhỏ màu xanh.
-  Tranh mô hình nguyên tử của nguyên tử carbon, nitrogen, oxygen
- Mẫu vật: bút chì với các kí hiệu HB, 2B, 6B
- Máy chiếu hoặc tivi
	



Phòng bộ môn 

	7
	Bài 1: Nguyên tử (Tiết 2)
	
	
	
	

	8
	Bài 1: Nguyên tử (Tiết 3)
	
	
	
	

	9
	Bài 1: Nguyên tử (Tiết 4)
	
	
Tuần 3
	
	

	10
	Bài 2: Nguyên tố hóa học (Tiết 1)
	3
	
	- Tranh mô hình cấu tạo 1 số nguyên tử
- Hộp sữa, dây đồng, đồ dùng học tập
- Máy chiếu hoặc tivi
	

Phòng bộ môn 

	11
	Bài 2: Nguyên tố hóa học (Tiết 2)
	
	
	
	

	12
	Bài 2: Nguyên tố hóa học (Tiết 3)
	
	
	
	

	13
	Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (Tiết 1)
	7
	
Tuần 4
	



- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
- Tấm thẻ để tổ chức trò chơi
- Phiếu ghi thông tin nguyên tố và kí hiệu hóa học.
- Phiếu học tập

	






Phòng bộ môn 

	14
	Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (Tiết 2)
	
	
	
	

	15
	Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (Tiết 3)
	
	
	
	

	16
	Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (Tiết 4)
	
	
	
	

	17
	Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (Tiết 5)
	
	
Tuần 5
	
	

	18
	Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (Tiết 6)
	
	
	
	

	19
	Bài 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (Tiết 7)
	
	
	
	

	20
	Bài tập ( chủ đề 1,2)
	1
	
	Hệ thống câu hỏi và bài tập 
	Phòng bộ môn

	21
	Bài 4: Phân tử - Đơn chất - Hợp chất (Tiết 1)
	4
	
Tuần 6
	- Một số mô hình phân tử của Cu, O2, N2, CH4, H2O và muối ăn ở thể rắn
- Phiếu học tập, máy chiếu 
	

Phòng bộ môn

	22
	Bài 4: Phân tử - Đơn chất - Hợp chất (Tiết 2)
	
	
	
	

	23
	Bài 4: Phân tử - Đơn chất - Hợp chất (Tiết 3)
	
	
	
	

	24
	Bài 4: Phân tử - Đơn chất - Hợp chất (Tiết 4)
	
	
	
	

	25
	Bài 5: Giới thiệu về liên kết hóa học (Tiết 1)
	4
	
Tuần 7
	- Các mô hình trực quan (sơ đồ nguyên tử Na, Mg, Cl, O và một số khí hiếm), hình ảnh theo sách giáo khoa, video.
- Giấy A0
- Máy chiếu, bảng nhóm.
- Phiếu học tập
	


Phòng bộ môn

	26
	Bài 5: Giới thiệu về liên kết hóa học (Tiết 2)
	
	
	
	

	27
	Bài 5: Giới thiệu về liên kết hóa học (Tiết 3)
	
	
	
	

	28
	Bài 5: Giới thiệu về liên kết hóa học (Tiết 4)
	
	
	
	

	29
	Bài 6: Hóa trị. Công thức hóa học (Tiết 1)
	4
	
Tuần 8
	- Tấm bìa với các màu khác nhau
- Mô hình nguyên tử, clip mô hình phân tử, các hình ảnh theo sách giáo khoa
- Máy chiếu, phiếu học tập 
- Phiếu học tập
	

Phòng bộ môn

	30
	Bài 6: Hóa trị. Công thức hóa học (Tiết 2)
	
	
	
	

	31
	Bài 6: Hóa trị. Công thức hóa học (Tiết 3)
	
	
	
	

	32
	Bài 6: Hóa trị. Công thức hóa học (Tiết 4)
	
	
	
	

	33
	Bài tập (Chủ đề 3)
	1
	

Tuần 9
	- Hệ thống bài tập về phần trăm nguyên tố trong hợp chất
	Phòng bộ môn

	34
	Ôn tập giữa kì I
	1
	
	- Hệ thống câu hỏi và bài tập
	Phòng bộ môn

	35-36
	Đánh giá giữa kì I
	2
	
	- Đề kiểm tra
	Phòng bộ môn

	37
	Bài 7: Tốc độ chuyển động (Tiết 1)
	5
	
Tuần 10
	- Đèn chiếu, máy chiếu, máy tính… để chiếu hình vẽ, ảnh, biểu bảng trong bài, đoạn video.  
- Các loại tốc kế, đồng hồ bấm thời gian, thước đo chiều dài.
- Phiếu học tập
	

Phòng bộ môn

	38
	Bài 7: Tốc độ chuyển động (Tiết 2)
	
	
	
	

	39
	Bài 7: Tốc độ chuyển động (Tiết 3)
	
	
	
	

	40
	Bài 7: Tốc độ chuyển động (Tiết 4)
	
	
	
	

	41
	Bài 7: Tốc độ chuyển động (Tiết 5)
	
	
Tuần 11
	
	

	42
	Bài 8: Đồ thị quãng đường – thời gian 
(Tiết 1)
	5
	
	- Sưu tầm các tư liệu có liên quan đến ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông ngoài SGK
- Phiếu học tập
	

Phòng bộ môn

	43
	Bài 8: Đồ thị quãng đường – thời gian 
(Tiết 2)
	
	
	
	

	44
	Bài 8: Đồ thị quãng đường – thời gian 
(Tiết 3)
	
	
	
	

	45
	Bài 8: Đồ thị quãng đường – thời gian 
(Tiết 4)
	
	
Tuần 12
	
	

	46
	Bài 8: Đồ thị quãng đường – thời gian 
(Tiết 5)
	
	
	
	

	47
	Bài tập (Chủ đề 4)
	1
	
	- Hệ thống câu hỏi và bài tập
	Phòng bộ môn

	48
	Bài 9: Sự truyền âm (Tiết 1)
	3
	
	- Các dụng cụ TN: 1 thanh thước đàn hồi, 1 cái đinh có gắn quả cầu nhỏ, 1 giá TN, 1 khay đựng nước, cái trống, đàn ghi ta, cây sáo, đồng hồ báo thức.
- Phiếu học tập
	
Phòng bộ môn
+ Phòng thí nghiệm

	49
	Bài 9: Sự truyền âm (Tiết 2)
	
	
Tuần 13
	
	

	50
	Bài 9: Sự truyền âm (Tiết 3)
	
	
	
	

	51
	Bài 10: Biên độ, tần số, độ to và độ cao của âm (Tiết 1)
	5
	
	- Giá đỡ, quả cầu kim loại nhỏ, dây treo, 1 cái trống.
- Bộ dụng cụ xác định tần số âm thoa, thước thép.
- Phiếu học tập
	



Phòng bộ môn

	52
	Bài 10: Biên độ, tần số, độ to và độ cao của âm (Tiết 2)
	
	
	
	

	53
	Bài 10: Biên độ, tần số, độ to và độ cao của âm (Tiết 3)
	
	
Tuần 14
	
	

	54
	Bài 10: Biên độ, tần số, độ to và độ cao của âm (Tiết 4)
	
	
	
	

	55
	Bài 10: Biên độ, tần số, độ to và độ cao của âm (Tiết 5)
	
	
	
	

	56
	Bài 11: Phản xạ âm (Tiết 1)
	2
	
	- Bàn phẳng, đồng hồ , 2 đoạn ống nhựa. 
- Các tấm có cùng kích thước: tấm gỗ phẳng, tấm gỗ có bề mặt gồ ghề, tấm xốp phẳng.
- Phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	57
	Bài 11: Phản xạ âm (Tiết 2)
	
	
Tuần 15
	
	

	58
	Bài 12: Ánh sáng, tia sáng (Tiết 1)
	3
	
	- Kính lúp, diêm, đất nặn, đèn chiếu tia sáng.
- Bóng đèn, màn chắn, viên bi.
- Phiếu học tập
	Phòng bộ môn
+ Phòng thí nghiệm

	59
	Bài 12: Ánh sáng, tia sáng (Tiết 2)
	
	
	
	

	60
	Bài 12: Ánh sáng, tia sáng (Tiết 3)
	
	
	
	

	61
	Bài 13: Sự phản xạ ánh sáng (Tiết 1)
	5
	
Tuần 16
	- Bộ dụng cụ thí nghiệm phản xạ ánh sáng.
- 1 tấm kính có giá đỡ, 2 viên phấn màu đỏ, vàng có cùng kích thước.
- Phiếu học tập
	Phòng bộ môn
+ Phòng thí nghiệm

	62
	Bài 13: Sự phản xạ ánh sáng (Tiết 2)
	
	
	
	

	63
	Bài 13: Sự phản xạ ánh sáng (Tiết 3)
	
	
	
	

	64
	Bài 13: Sự phản xạ ánh sáng (Tiết 4)
	
	
	
	

	65-66
	Ôn tập cuối học kì I
	2
	Tuần 17
	- Hệ thống câu hỏi và bài tập
	Phòng bộ môn

	67-68
	Đánh giá cuối học kì I
	2
	
	- Đề kiểm tra
	Phòng bộ môn

	HỌC KÌ II

	69
	Bài 13: Sự phản xạ ánh sáng (Tiết 5)
	5
	
Tuần 18
	- Phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	70
	Bài tập (Chủ đề 6)
	1
	
	- Hệ thống câu hỏi và bài tập chủ đề 6
	Phòng bộ môn

	71
	Bài 14: Nam châm (Tiết 1)
	4
	
	- 2 thanh nam châm, giá đỡ, dây treo.
- 1 thanh nam châm chữ U
- Phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	72
	Bài 14: Nam châm (Tiết 2)
	
	
	
	

	73
	Bài 14: Nam châm (Tiết 3)
	
	
Tuần 19
	
	

	74
	Bài 14: Nam châm (Tiết 4)
	
	
	
	

	75
	Bài 15: Từ trường (Tiết 1)
	3
	
	 - 1 thanh nam châm, giá đỡ, 1 kim nam châm thử có gắn trục quay.
- Bộ dụng cụ tạo từ phổ.
- Bộ dụng cụ chế tạo nam châm điện.
- Phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	76
	Bài 15: Từ trường (Tiết 2)
	
	
	
	

	77
	Bài 15: Từ trường (Tiết 3)
	
	
Tuần 20
	
	

	78
	Bài 16: Từ trường trái đất (Tiết 1)
	2
	
	- La bàn
- Phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	79
	Bài 16: Từ trường trái đất (Tiết 2)
	
	
	
	

	80
	Bài tập (Chủ đề 7)
	1
	
	Hệ thống câu hỏi và bài tập chủ đề 7
	Phòng bộ môn

	81
	Bài 17: Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật (Tiết 1)
	3
	
Tuần 21
	- Hình ảnh: Sơ đồ trao đổi chất 
- 1 số hình ảnh ví dụ về sự chuyển hóa năng lượng
- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	82
	Bài 17: Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật (Tiết 2)
	
	
	
	

	83
	Bài 17: Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật (Tiết 3)
	
	
	
	

	84
	Bài 18: Quang hợp ở thực vật (Tiết 1)
	3
	
	- Tranh về hình thái, giải phẫu của lá, cấu tạo của lục lạp
- Video quá trình quang hợp ở thực vật
- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	85
	Bài 18: Quang hợp ở thực vật (Tiết 2)
	
	
Tuần 22
	
	

	86
	Bài 18: Quang hợp ở thực vật (Tiết 3)
	
	
	
	

	87
	Bài 19: Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp (Tiết 1)
	2
	
	- Tranh về vai trò của quang hợp
- Video về tác hại của phá rừng, không bảo vệ cây xanh
- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	88
	Bài 19: Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp (Tiết 2)
	
	
	
	

	89
	Bài 20: Thực hành quang hợp (Tiết 1)
	2
	
Tuần 23
	- Máy chiếu, phiếu học tập
- Chuẩn bị:
+ Chuông thuỷ tinh, tấm kính
+ Cốc, nước, cây xanh, túi nilon đen, băng dính đen, đèn cồn, đĩa petri …
+ Dung dịch ethanol 70%,Iodine 1%.
	Phòng thí nghiệm

	90
	Bài 20: Thực hành quang hợp (Tiết 2)
	
	
	
	

	91
	Bài 21: Hô hấp tế bào (Tiết 1)
	5
	
	- Máy chiếu, phiếu học tập
- Hình ảnh 21.1 - 4 SGK
- Dụng cụ thí nghiệm về hô hấp tế bào cần oxygen của hạt nảy mầm
	Phòng bộ môn

	92
	Bài 21: Hô hấp tế bào (Tiết 2)
	
	
	
	

	93
	Bài 21: Hô hấp tế bào (Tiết 3)
	
	
Tuần 24
	
	

	94
	Bài 21: Hô hấp tế bào (Tiết 4)
	
	
	
	

	94
	Bài 21: Hô hấp tế bào (Tiết 5)
	
	
	
	

	96
	Bài 22. Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào (Tiết 1)
	2
	
	- Máy chiếu, phiếu học tập
- Tranh, hình ảnh các nông sản bị hỏng do bảo quản không đúng cách
	Phòng bộ môn

	97
	Bài 22. Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào (Tiết 1)
	
	
Tuần 25
	
	

	98
	Bài 23: Trao đổi khí ở sinh vật (Tiết 1)
	3
	
	- Tranh, ảnh về cơ quan trao đổi khí và quá trình trao đổi khí ở động vật, thực vật
- Video quá trình trao đổi khí ở các loài sinh vật
- Video về cách sơ cứu khi trẻ bị hóc dị vật
- Máy chiếu, phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	99
	Bài 23: Trao đổi khí ở sinh vật (Tiết 2)
	
	
	
	

	100
	Bài 23: Trao đổi khí ở sinh vật (Tiết 3)
	
	
	
	

	101
	Ôn tập giữa học kì II
	1
	
Tuần 26

	- Hệ thống câu hỏi và bài tập
	Phòng bộ môn

	102-103
	Đánh giá giữa học kì II
	2
	
	- Đề kiểm tra
	Phòng bộ môn

	104
	Bài 24: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật (Tiết 1)
	3
	
	- Hình ảnh mô hình cấu tạo của phân tử nước
- Video vai trò của nước đối với sinh vật
- Hình ảnh về hậu quả đối với động vật, thực vật khi bị thiếu nước, thiếu chất dinh dưỡng
- Máy chiếu, phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	105
	Bài 24: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật (Tiết 2)
	
	
Tuần 27
	
	

	106
	Bài 24: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật (Tiết 3)
	
	
	
	

	107
	Bài 25: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (Tiết 1)
	4
	
	- Tranh mô tả hệ rễ cây; quá trình hấp thụ và vận chuyển các chất trong cây, sự thoát hơi nước
- Tranh các loại đất trồng ở Việt Nam
- Máy chiếu, phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	108
	Bài 25: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (Tiết 2)
	
	
	
	

	109
	Bài 25: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (Tiết 3)
	
	

Tuần 28
	
	

	110
	Bài 25: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (Tiết 4)
	
	
	
	Phòng thí nghiệm

	111
	Bài 26: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật  (Tiết 1)
	4
	
	- Hình ảnh:
+ Các bữa ăn của con người
+ Sự biến đổi thức ăn qua hệ tiêu hóa ở động vật
- Đoạn phim về động vật ăn thịt săn mồi, động vật ăn cỏ
- Tranh về vòng tuần hoàn của người
- Máy chiếu, phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	112
	Bài 26: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật  (Tiết 2)
	
	
	
	

	113
	Bài 26: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật  (Tiết 3)
	
	
Tuần 29
	
	

	114
	Bài 26: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật  (Tiết 4)
	
	
	
	

	115
	Bài tập (Chủ đề 8)
	1
	
	Hệ thống câu hỏi và bài tập
	Phòng bộ môn

	116
	Bài 27: Khái quát về cảm ứng và cảm ứng và cảm ứng thực vật (Tiết 1)
	2
	
	- Tranh về hình ảnh cảm ứng ở sinh vật  
- Tranh, video về tính hướng tiếp xúc của các loài cây
- Máy chiếu, phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	117
	Bài 27: Khái quát về cảm ứng và cảm ứng và cảm ứng thực vật (Tiết 2)
	
	
Tuần 30
	
	

	118
	Bài 28: Tập tính ở động vật (Tiết 1)
	2
	
	- Máy chiếu, phiếu học tập
- Hình ảnh ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn 
- Tranh, video về tập tính của động vật
	Phòng bộ môn

	119
	Bài 28: Tập tính ở động vật (Tiết 2)
	
	
	
	

	120
	Bài 29: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (Tiết 1)
	2
	
	- Tranh, video về sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
- Máy chiếu, phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	121
	Bài 29: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (Tiết 2)
	
	
Tuần 31
	
	

	122
	Bài 30: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
(Tiết 1)
	2
	
	- Video về sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật
- Mẫu vật và dụng cụ thí nghiệm chứng minh cây sinh trưởng
- Máy chiếu, phiếu học tập
	Phòng bộ môn


Phòng thí nghiệm

	123
	Bài 30: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
(Tiết 2)
	
	
	
	

	124
	Bài 31. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
(Tiết 1)
	2
	
	- Video và hình ảnh về vòng đời và sự thay đổi hình thái ở động vật
- Máy chiếu, phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	125-126
	Ôn tập cuối học kì II
	2
	Tuần 32
	- Hệ thống câu hỏi và bài tập
	Phòng bộ môn

	127-128
	Đánh giá cuối học kì II
	2
	
	- Đề kiểm tra
	Phòng bộ môn

	129
	Bài 31. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
(Tiết 2)
	
	
Tuần 33
	- Video và hình ảnh về vòng đời và sự thay đổi hình thái ở động vật
- Máy chiếu, phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	130
	Bài 32: Khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở sinh vật (Tiết 1)
	3
	
	- Tranh về hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật
- Tranh về hình thức sinh sản vô tính ở động vật
- Tranh, video về các biện pháp giâm, chiết, ghép cành và nuôi cấy mô
- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	131
	Bài 32: Khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở sinh vật (Tiết 2)
	
	
	
	

	132
	Bài 32: Khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở sinh vật (Tiết 3)
	
	
	
	

	133
	Bài 33. Sinh sản hữu tính ở sinh vật (Tiết 1)
	2
	

Tuần 34
	- Tranh về cấu tạo hoa lưỡng tính
- Tranh về các loài hoa đơn tính và lưỡng tính
- Tranh về các giai đoạn sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật
- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Phòng bộ môn

	134
	Bài 33. Sinh sản hữu tính ở sinh vật (Tiết 2)
	
	
	
	

	135
	Bài 34. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều khiển sinh sản ở sinh vật (Tiết 1)
	2
	
	- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
- Hình ảnh ứng dụng việc điều chỉnh các yếu tố môi trường hoặc hormone nhân tạo để tăng năng suất vật nuôi và cây trồng.
	Phòng bộ môn

	136
	Bài 34. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều khiển sinh sản ở sinh vật (Tiết 2)
	
	
	
	

	137
	Bài 35: Sự thống nhất về cấu trúc và các hoạt động sống cơ thể sinh vật (Tiết 1)
	2
	
Tuần 35
	- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập
- Sơ đồ mối quan hệ giữa tế bào, cơ thể và môi trường
- Sơ đồ mối quan hệ giữa các hoạt động sống của tế bào
	Phòng bộ môn

	138
	Bài 35: Sự thống nhất về cấu trúc và các hoạt động sống cơ thể sinh vật (Tiết 2)
	
	
	
	

	139-140
	Bài tập (Chủ đề 9,10,11,12)
	2
	
	Hệ thống câu hỏi và bài tập
	Phòng bộ môn



II. Nhiệm vụ khác (nếu có):
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
	
TỔ TRƯỞNG
  (Kí và ghi rõ họ tên)





Hoàng Hữu Tuyến  



	             
Vạn Thắng, ngày 28  tháng 08 năm 2022
GIÁO VIÊN
(Kí và ghi rõ họ tên)
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